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TÓM TẮT57 
Mục tiêu: Nghiên cứu xây dựng quy trình định 

lượng đồng thời naringin và hai chất bảo quản là kali 
sorbat và natri benzoat trong cao bưởi non. Đối 
tượng và phương pháp: Naringin, natri benzoat và 
kali sorbat trong cao bưởi non được định lượng bằng 
phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Kết quả: Đã 
xây dựng được quy trình định lượng đồng thời 
naringin và 2 chất bảo quản bằng phương pháp HPLC 
với các điều kiện cột C18, pha động acetonitril – acid 
acetic 0,1 % (20 : 80), tốc độ dòng 1 ml/phút và bước 
sóng phát hiện 235 nm. Quy trình định lượng đạt các 
chỉ tiêu thẩm định gồm tính phù hợp hệ thống, độ đặc 
hiệu, khoảng tuyến tính (naringin: 10,0 – 500,0 
(ppm), y = 9902,5x, R2 = 1,0000; kali sorbat: 0,4 – 
20,0 (ppm), y = 34597x, R2 = 1,0000; natri benzoat: 
0,4 – 20,0 (ppm), y = 35395x, R2 = 1,0000), độ chính 
xác (RSD < 2,0 %) và độ đúng (tỷ lệ phục hồi từ 98 – 
102 (%)). Kết luận: Quy trình đạt các yêu cầu về 
thẩm định, có thể ứng dụng quy trình trong kiểm soát 
hàm lượng chất đánh dấu và chất bảo quản trong cao 
bưởi non. Từ khóa: naringin, natri benzoat, kali 
sorbat, cao bưởi non, HPLC. 

SUMMARY 
STIMULTANEOUS DETERMINATION OF 
NARINGIN AND TWO PRESERVATIVES 

DEVELOPMENT IN YOUNG POMELO EXTRACT 
Objectives: To develop an analytical 

methodology to simultaneously determine naringin 
and two preservatives (sodium benzoate and 
potassium sorbate) in extract of young pomelo. 
Subjects and methods: Naringin, sodium benzoate 
and potassium sorbate in young pomelo extract were 
determined by HPLC method. Results: 
Chromatographic separation was made with C18 

column using acetonitrile – acetic acid 0.1 % (20 : 80) 
as the mobile phase at 1,0 ml/min and detected at 
235 nm. The process was validated the system 
suitsability; selectivity; linearity range of naringin (10.0 
– 500.0 (ppm); y = 9902.5x; R2 = 1.0000), potassium 
sorbate (0.4 – 20.0 (ppm); y = 34597x; R2 = 1.0000), 
and sodium benzoate (0.4 – 20.0 (ppm); y = 35395x; 
R2 = 1.0000); precision of both three compounds with 
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RSD < 2.0%; and accuracy with recovery ratio in 98 – 
102 (%). Conclusion: The process could be applied 
to determine the content of marker and preservatives 
in young pomelo extract. 

Keywords: naringin, sodium benzoate, 
potassium sorbate, young pomelo extract, HPLC.  
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Quả non của cây bưởi (Citrus grandis L. 

Osbeck, Rutaceae) có thành phần chính là 
flavonoid với nhiều tác dụng chống oxy hóa, 
kháng viêm, hạ lipid máu, … [2, 4, 8]. Ngoài 
flavonoid chính là naringin, quả bưởi non còn có 
các thành phần như tinh dầu, coumarin, 
limonoid, … [1, 7]. Trong kỹ thuật trồng và chăm 
sóc cây bưởi, để tăng năng suất, nhà vườn 
thường phải cắt bỏ hơn 30 % những quả bưởi 
non (BN) để cây tập trung dinh dưỡng cho 
những quả còn lại được phát triển tốt. Vì vậy, 
một lượng đáng kể BN bị thải ra môi trường.  

Tham khảo tài liệu và dựa trên kinh nghiệm 
dân gian về tác dụng giảm béo phì, chống rối 
loạn lipid, ý tưởng phát triển dạng sản phẩm 
được bào chế hiện đại như viên nang chứa thành 
phần cao chiết từ những quả BN được thực hiện. 
Quả BN sau khi thu hái được điều chế thành cao 
BN làm nguyên liệu sản xuất viên nang. Cao BN 
ngoài thành phần hoạt chất được chiết xuất còn 
được bổ sung hai chất bảo quản là natri benzoat 
và kali sorbat. Để đảm bảo chất lượng cho cao 
chiết BN, quy trình định lượng đồng thời naringin 
và hai chất bảo quản được xây dựng và thẩm 
định, kết quả này là nội dung của chỉ tiêu định 
lượng trong Tiêu chuẩn cơ sở đánh giá chất 
lượng cao BN. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Nguyên liệu và đối tượng nghiên cứu 
Nguyên liệu: quả BN sau khi thu hái được 

rửa sạch, cắt lát, phơi hoặc sấy đến độ ẩm < 
10%. Cao BN được điều chế từ quả BN, cao BN 
đạt chất lượng theo tiêu chuẩn cơ sở.  

Đối tượng nghiên cứu: naringin, natri 
benzoat và kali sorbat trong cao BN. 

Dung môi, hóa chất: acetonitril, acid acetic 
băng (dùng cho HPLC), methanol, chuẩn naringin 
(98,6%, LC61115, AK Scientific, Mỹ), natri 
benzoat (99,9%, QT277 030721) và kali sorbat 
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(99,9%, QT294 020621) do Viện kiểm nghiệm 
thuốc Tp.HCM phân phối. 

Thiết bị: hệ thống HPLC-PDA (Shimadzu). 
2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Khảo sát quy trình xử lý mẫu 
Mẫu thử: cân một lượng cao BN (đã xác định 

độ ẩm) tương ứng với 50 mg naringin, cho vào 
bình định mức 50 ml, thêm 30 ml dung môi hoà 
tan, siêu âm trong thời gian 15 phút, để nguội và 
điền đến vạch với cùng dung môi, lắc đều. Pha 
loãng chính xác 10 lần với cùng dung môi, lắc 
đều. Lọc qua màng lọc 0,45 μm. 

Mẫu chuẩn: các chuẩn naringin, natri 
benzoat và kali sorbat pha trong dung môi hoà 
tan để được các dung dịch chuẩn có nồng độ lần 
lượt 100,0; 4,0 và 4,0 (μg/ml). 

Mẫu trắng: dung môi hoà tan. 
Khảo sát ảnh hưởng của dung môi hoà tan 

với ethanol, methanol, ethanol – nước (1 : 1) và 
methanol – nước (1 : 1). 

2.2.2. Khảo sát điều kiện sắc ký 
Điều kiện sắc ký dự kiến: tốc độ dòng 1 

ml/phút, nhiệt độ cột: 40 oC, thể tích tiêm mẫu 
10 μl được phát hiện bằng detector PDA. 

Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến sự 
tách đồng thời 3 pic phân tích bao gồm tỷ lệ pha 
động và cột sắc ký.  

Cột sắc ký khảo sát: C8 và C18. 
Các hệ dung môi khảo sát:  
(1): acetonitril – acid acetic 0,1% (20 : 80)  
(2): acetonitril – acid phosphoric 0,1% (20 : 80)  
(3): methanol – acid acetic 0,1% (30 : 70) 
Lựa chọn các điều kiện sắc ký cho thông số 

các pic naringin, kali sorbat và nati benzoat có 
thời gian lưu, độ phân giải, hệ số bất đối phù 
hợp yêu cầu định lượng: độ phân giải RS > 1,5; 
hệ số bất đối: 0,8 < Tf < 1,5 và số đĩa lý thuyết: 
N > 2000. Khảo sát bước sóng để có thể phát 
hiện đồng thời naringin và 2 chất bảo quản. 

Từ các kết quả khảo sát, dự thảo và thẩm 
định quy trình định lượng đồng thời naringin và 
hai chất bảo quản theo hướng dẫn của ICH [3]. 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. Quy trình xử lý mẫu. Quan sát trên sắc 

ký đồ, với cùng nồng độ và quy trình xử lý mẫu, cả 
4 loại dung môi khảo sát đều cho diện tích các pic 
phân tích tương đương. Để hạn chế sự bay hơi, 
mức độ độc hại và tiết kiệm chi phí, hệ dung môi 
methanol – nước (1 : 1) được lựa chọn làm dung 
môi hoà tan trong quy trình xử lý mẫu. 

3.2. Điều kiện sắc ký 
- Các cột sắc ký khảo sát C8 (250 x 4,6 mm; 

5 μm) và C18 (250 x 4,6 mm; 5 μm).  

Hình 1 cho thấy khi phân tích với pha tĩnh 
C18, các píc tách hiệu quả và các thông số sắc ký 
đạt yêu cầu của pic định lượng.  

  

 
Hình 1. Sắc ký đồ khảo sát cột C8 (hình bên 

trái) và cột C18 (hình bên phải) 
Bảng 1. Thông số sắc ký trong thử 

nghiệm khảo sát cột C18 

Pic 
Thông số sắc ký 

tR 
(phút) 

S (μV x s) N Tf RS 

Naringin 12,63 1004608 12541 1,13 - 
Kali 

sorbat 
14,80 128410 15909 1,12 4,72 

Natri 
benzoat 

15,83 140883 15900 1,10 2,11 

Bước sóng 283 nm là cực đại hấp thu của 
naringin, tuy nhiên không phát hiện được pic của 
2 chất bảo quản.  

  

 
Hình 2. Sắc ký đồ ở bước sóng 283 nm 

(hình bên trái) và 235 nm (hình bên phải) 
Các sắc ký đồ ở Hình 3 (A) cho thấy, cả 3 pic 

naringin, kali sorbat và natri benzoat được rửa 
giải hoàn toàn với pha động acetonitril – acid 
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acetic (20 : 80).  

  

  

 
Hình 3. Sắc ký đồ khảo sát pha động 
(A): ACN – acid acetic 0,1 % (20 : 80); (B): 

ACN – acid phosphoric 0,1% (20 :  80),  
(C): MeOH – acid acetic 0,1% (30 : 70)  
Kết quả thực nghiệm cho nhận định với cùng 

tỷ lệ (20 : 80), dung môi methanol chưa tách 
được 3 pic phân tích, cần tăng methanol lên đến 
(30 : 70) như Hình 3 (C). Các thông số sắc ký 
được trình bày ở Bảng 2. 

 
Bảng 2. Thông số sắc ký trong thử nghiệm khảo sát pha động 

Pha động Pic 
Thông số sắc ký 

tR (phút) S (μV x s) N Tf RS 

(A) 
Naringin 12,63 1004608 12541 1,13 - 

Kali sorbat 14,80 128410 15909 1,12 4,72 
Natri benzoat 15,83 140883 15900 1,10 2,11 

(B) 
Naringin 12,77 1007707 12545 1,14 - 

Kali sorbat 14,33 114594 6899 - 2,71 
Natri benzoat 14,63 147256 7909 - 0,46 

(C) 
Naringin 14,33 962581 8124 - - 

Kali sorbat 14,92 142812 9037 - 0,93 
Natri benzoat 16,07 146094 14237 1,13 1,96 

Qua một số thử nghiệm khảo sát, với mẫu 
cao BN có độ ẩm 43,5% thì khối lượng mẫu thử 
là 0,4 g được pha chế theo quy trình xử lý mẫu 
thì diện tích pic naringin tương đương với dung 
dịch naringin chuẩn 100 μg/ml; diện tích pic 2 
chất bảo quản trong mẫu thử tương đương với 
kali sorbat và natri benzoat chuẩn nồng độ 4,0 
μg/ml. 

3.3. Dự thảo quy trình định lượng 
Mẫu thử: cân 0,4 g cao BN, độ ẩm 43,5% 

cho vào bình định mức 50 ml, thêm 30 ml 
methanol – nước (1 : 1), siêu âm trong thời gian 
15 phút, để nguội và điền đến vạch với cùng 
dung môi, lắc đều. Pha loãng chính xác 10 lần 
với cùng dung môi, lắc đều và lọc qua màng lọc 
0,45 μm. 

Mẫu chuẩn: hỗn hợp chuẩn naringin, natri 
benzoat và kali sorbat được pha trong methanol 
– nước (1 : 1), thu được dung dịch chuẩn nồng 
độ 100,0; 4,0 và 4,0 (μg/ml). 

Mẫu trắng: dung môi methanol – nước (1:1). 
Điều kiện sắc ký: 

- Cột sắc ký: cột C18 (250 x 4,6 mm; 5 μm) 
- Pha động: acetonitril – acid acetic 0,1% 

(20 : 80) 
- Tốc độ dòng: 1 ml/phút  
- Nhiệt độ cột: 40oC 
- Thể tích tiêm mẫu: 10μl 
- Bước sóng phát hiện: 235 nm 
Tiến hành phân tích mẫu thử, mẫu chuẩn 

theo các điều kiện sắc ký đã lựa chọn. 
Hàm lượng X (%) naringin, natri benzoat và 

kali sorbat được tính theo công thức: 

 
Trong đó: ST: diện tích pic của dung dịch thử 
SC: diện tích pic của dung dịch chuẩn 
CC: nồng độ dung dịch chuẩn (μg/ml) 
α: độ tinh khiết của chuẩn (%)   
D: độ pha loãng của dung dịch thử 
m: khối lượng cân mẫu thử (g)  
h: độ ẩm của cao (%) 
3.4. Thẩm định quy trình định lượng 
3.4.1. Tính phù hợp hệ thống. Tiến hành 

sắc ký 6 lần dung dịch chuẩn và dung dịch thử, 
kết quả khảo sát tính phù hợp hệ thống của mẫu 
chuẩn thể hiện ở Bảng 3. 

 

A 

B 

C 
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Bảng 3. Kết quả tính phù hợp hệ thống của mẫu chuẩn (n = 6) và mẫu thử (n = 6) 

 tR (phút) S (μV x s) 
AS  

(0,8 – 1,5) 
RS  

(> 1,5) 
N  

(> 2000) 
Mẫu chuẩn 

Naringin 12,58 (RSD=0,17%) 998476(RSD=0,23%) 1,13(Đạt) - 12701(Đạt) 
Kali sorbat 14,75 (RSD=0,09%) 147039(RSD=0,32%) 1,11(Đạt) 4,80(Đạt) 16413(Đạt) 

Natri benzoat 15,72 (RSD=0,08%) 145018 (RSD=0,54%) 1,10(Đạt) 2,04(Đạt) 16409(Đạt) 
Mẫu thử 

Naringin 12,55 (RSD=0,14%) 992676 (RSD=0,14%) 1,13 (Đạt) - 12695(Đạt) 
Kali sorbat 14,70(RSD=0,76%) 129213(RSD=0,24%) 1,11(Đạt) 4,82(Đạt) 16397(Đạt) 

Natri benzoat 15,72(RSD=0,07%) 136044(RSD=0,32%) 1,08(Đạt) 2,07(Đạt) 16838(Đạt) 
 

Nhận xét: RSD thời gian lưu và diện tích của 
3 pic phân tích đều < 2%, hệ số bất đối trong 
khoảng 0,8 – 1,5, độ phân giải giữa 2 pic > 1,5. 

Kết luận: quy trình đạt tính phù hợp hệ thống. 
3.4.2. Độ đặc hiệu. Các sắc ký đồ minh 

chứng độ đặc hiệu được trình bày ở Hình 4:  
SKĐ mẫu trắng không có tín hiệu pic tại thời 

gian lưu của các pic naringin, kali sorbat và natri 
benzoat, 

SKĐ mẫu thử có các pic có thời gian lưu 
tương ứng với thời gian lưu của pic naringin 
(12,5 và 12,5 phút), kali sorbat (14,7 và 14,7 
phút) và natri benzoat (15,7 và 15,7 phút), 

SKĐ mẫu thử thêm chuẩn có sự tăng diện 
tích pic naringin (2009855 μV x s), kali sorbat 
(276572 μV x s) và natri benzoat (284101 μV x 
s) so với SKĐ mẫu thử (diện tích pic naringin, 
kali sorbat và natri benzoat lần lượt là 990520; 
129908 và 138419 μV x s),  

 
Phổ UV-Vis của naringin, kali sorbat và natri 

benzoat trong mẫu thử và mẫu chuẩn tương tự 
nhau, với các cực đại hấp thu tương ứng 283; 262 

và 229 (nm). Độ tinh khiết tính từ phần mềm của 
thiết bị cho thấy các pic đều đạt yêu cầu. 

Kết luận: quy trình đạt độ đặc hiệu. 
 

  

 

 
Hình 4. (A): SKĐ mẫu trắng, (B): mẫu chuẩn, 

(C): mẫu thử và (D): thử thêm chuẩn

 
3.4.3. Khoảng tuyến tính. Kết quả khảo sát khoảng tính tuyến tính được trình bày ở Bảng 4. 
Bảng 4. Kết quả khảo sát khoảng tuyến tính 

STT 
Naringin Kali sorbat Natri benzoat 

Nồng độ 
(µg/ml) 

Diện tích (V 
x s) 

Nồng độ 
(µg/ml) 

Diện tích pic 
(V x s) 

Nồng độ 
(µg/ml) 

Diện tích  
(V x s) 

1 9,89 99828 0,42 14572 0,41 13975 
2 19,78 199176 0,84 29346 0,81 29088 
3 49,45 496750 2,10 72446 2,03 72108 
4 98,90 997673 4,20 146504 4,06 145292 
5 247,25 2463366 10,50 364502 10,14 360153 
6 494,50 4899626 21,01 726785 20,29 718194 

A 

B 

C 

D 
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Khoảng nồng độ khảo sát của naringin từ 10 
– 500 (ppm) với phương trình hồi quy tuyến tính 
y = 9902,5x; R2 = 1,0000. 

Khoảng nồng độ khảo sát của kali sorbat từ 
0,4 – 20,0 (ppm) với phương trình hồi quy tuyến 
tính y = 34597x; hệ số tương quan R2 = 1,0000. 

Khoảng nồng độ khảo sát của natri benzoat 
từ 0,4 – 20,0 (ppm) với phương trình hồi quy 

tuyến tính y = 35395x; hệ số tương quan R2 = 
1,0000. 

3.4.4. Độ chính xác. Pha chế 6 mẫu thử 
độc lập theo quy trình xử lý mẫu, tiến hành phân 
tích và ghi nhận tín hiệu diện tích pic, tính kết 
quả theo công thức và xử lý thống kê các kết 
quả thu được. 

Kết quả thử nghiệm độ chính xác được trình 
bày ở Bảng 5. 

 
Bảng 5. Kết quả thử nghiệm độ chính xác (n = 12) 

STT 
Naringin Kali sorbat Natri benzoat 

Diện tích 
(V x s) 

Hàm lượng 
(%) 

Diện tích 
(V x s) 

Hàm lượng 
(%) 

Diện tích 
(V x s) 

Hàm lượng 
(%) 

Kiểm nghiệm viên 1 
1 1019783 21,88 130447 0,80 140416 0,84 
2 1025923 22,13 127749 0,79 137022 0,83 
3 1002441 21,61 130970 0,81 140258 0,85 
4 989712 21,68 128698 0,81 138276 0,85 
5 990136 21,54 129994 0,81 139690 0,85 
6 992525 21,59 130397 0,81 140600 0,86 

Kiểm nghiệm viên 2 
1 983179 21,35 130677 0,81 139304 0,85 
2 988830 21,58 128935 0,81 140375 0,86 
3 988709 21,65 128296 0,80 139152 0,85 
4 994713 21,57 129904 0,81 141787 0,86 
5 1015390 22,04 126340 0,78 138361 0,84 
6 1010690 21,69 130759 0,80 141656 0,85 

Trung bình = 21,69% 
RSD = 1,01% 

Trung bình = 0,80% 
RSD = 1,06% 

Trung bình = 0,85% 
RSD = 1,04% 

Kết quả ở Bảng 5 cho thấy hàm lượng 
naringin, kali sorbat và natri benzoat trong cao 
BN lần lượt 21,69%; 0,80 và 0,85%.  

Kết quả xử lý thống kê cho thấy không có sự 
khác biệt giữa 2 kiểm nghiệm viên và RSD của 3 
giá trị định lượng đều <2,0%. Quy trình đạt độ 
chính xác. 

3.4.5. Độ đúng. Độ đúng được thực hiện 

bằng phương pháp thử thêm một lượng chuẩn 
tương ứng với 3 mức nồng độ 80%, 100% và 
120% so với nồng độ định lượng. Phân tích và xác 
định tỷ lệ phục hồi của lượng chuẩn thêm vào. 

Kết quả thử nghiệm độ đúng được trình bày 
ở Bảng 6 cho thấy tỷ lệ phục hồi ở các mức nồng 
độ đều thuộc giới hạn 98,0% đến 102,0%, RSD 
< 2,0%. Quy trình đạt độ đúng. 

 
Bảng 6. Kết quả thử nghiệm độ đúng (n = 9). 

 Tỷ lệ phục hồi trung bình 
Mức nồng độ Naringin Kali sorbat Natri benzoat 

80% TB 99,2%; RSD  0,11% TB 99,6%; RSD  0,43% TB 100,7%; RSD 0,59% 
100% TB 101,4%; RSD  0,39% TB 100,9%; RSD  0,33% TB 98,9%; RSD  0,73% 
120% TB 99,4%; RSD  0,57% TB 101,0%; RSD  0,50% TB 100,2%; RSD  0,05% 

 

IV. BÀN LUẬN 
Thành phần chính trong cao BN naringin với 

hàm lượng rất lớn (>20%), việc định lượng đồng 
thời với 2 chất bảo quản hàm lượng thấp (kali 
sorbat 1% và natri benzoat 1%) cần được lưu ý 
bước sóng phát hiện, dung môi và pha tĩnh để 
phát hiện và tách đồng thời.  

Không có sự khác biệt lớn về các thông số 
sắc ký của pic naringin với pha tĩnh C8 và C18 
(250 × 4,6 mm; 5 μm). Kết quả này phù hợp với 

công bố của Moiseev và cộng sự (2011) [5] khi 
nghiên cứu đánh giá tốc độ di chuyển của các 
flavonoid trên các loại cột sắc ký có pha tĩnh 
khác nhau.  

Pha động có acetonitril cải thiện thời gian và 
các thông số sắc ký hơn methanol. Kết quả này 
phù hợp với nghiên cứu của Ria và cộng sự 
(2009) [6] do methanol có hệ số εo lớn hơn 
acetonitril nên khả năng rửa giải kém hơn.  
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V. KẾT LUẬN 
Quy trình định lượng đồng thời naringin và 2 

chất bảo quản trong cao BN bằng phương pháp 
sắc ký lỏng đạt các yêu cầu về thẩm định của 
quy trình định lượng. Có thể ứng dụng quy trình 
vào việc xây dựng chỉ tiêu định lượng của Tiêu 
chuẩn cơ sở để kiểm soát chất lượng cao BN. 
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TÓM TẮT58 
Đặt vấn đề: Đại dịch Covid-19 đã đưa sức khoẻ 

tinh thần vào danh sách những vấn đề sức khoẻ ưu 
tiên trên toàn cầu. Tại Việt Nam, làn sóng đại dịch lần 
thứ tư đã để lại những ảnh hưởng nặng nề đến đời 
sống – xã hội cũng như sức khoẻ tinh thần của người 
dân. Tuy nhiên, các nghiên cứu mô tả ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 đến các rối loạn stress, lo âu, trầm cảm 
sau thời gian dài chịu tác động bởi đại dịch còn hạn 
chế. Mục tiêu: Xác định tỷ lệ các vấn đề sức khoẻ 
tinh thần (stress, lo âu, trầm cảm) của người dân do 
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại xã Phú Thuận B, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đối tượng và 
phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang 
trên 239 người dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Đánh giá 
mức độ stress, lo âu, trầm cảm bằng thang đo DASS-
21. Kết quả: Tỷ lệ người dân có các vấn đề sức khoẻ 
tinh thần theo thang đánh giá DASS-21 lần lượt là 
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stress (10,9%), lo âu (18%), trầm cảm (13%). Kết 
luận: Kết quả nghiên cứu phản ánh thực trạng sức 
khoẻ tinh thần của người dân tại xã Phú Thuận B, 
huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp sau một thời gian 
dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Điều này 
cho thấy việc sàng lọc, triển khai chương trình chăm 
sóc sức khoẻ tinh thần sau đại dịch là cần thiết để tối 
thiểu tỷ lệ này trong dân số và nâng cao chất lượng 
sức khoẻ cộng đồng. 

Từ khoá: sức khoẻ tinh thần, stress, lo âu, trầm 
cảm, DASS-21. 
 

SUMMARY 
THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON 
MENTAL HEALTH OF RESIDENTS IN PHU 

THUAN B COMMUNE, HONG NGU 
DISTRICT, DONG THAP PROVINCE IN 2022 

Background: The Covid-19 pandemic has put 
mental health on the list of global health priorities. In 
Vietnam, the fourth pandemic wave has left severe 
impacts on people's life as well as their mental health. 
However, studies describing the impact of the Covid-
19 epidemic on stress, anxiety and depression after 
being affected for a long time are still limited. 
Objectives: To identify the proportion of mental 
health issues (stress, anxiety, depression) created by 


